
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------- 
 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

(Kèm theo Công văn số 1325/BVLKPHCN-KHTHCĐT ngày 03/11/2025 của Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng) 
 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN LÃO KHOA - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

2. Địa chỉ: Tổ 3, khu Minh Khai, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh. 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT 
Họ và 

tên 

Số Giấy phép 

hành 

nghề/Chứng 

chỉ hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

Ghi chú 

I BAN GIÁM ĐỐC (3) 

1  

Phạm 

Quang 

Dũng 

000294/QNI-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 6; Trực 

theo lịch phân công 

Giám đốc; 

Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

2  
Lê Thu 

Huyền 

000123/QNI-

CCHN  

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Phục hồi chức năng (Trong phạm vi đào tạo 

Định hướng chuyên khoa) 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 6; Trực 

theo lịch phân công 

Bác sĩ chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn bệnh viện; 

Phó Giám đốc  

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

3  

Trình 

Thị Vân 

Anh 

0002882/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhãn 

khoa 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 6; Trực 

theo lịch phân công 

Phó Giám đốc; 

Bác sĩ 

Từ 7h30 đến 20h 

vào thứ 7 và chủ 

nhật tại Phòng 

khám Mắt THN 

 



2 

 

  

STT 
Họ và 

tên 

Số Giấy phép 

hành 

nghề/Chứng 

chỉ hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

Ghi chú 

II PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH (1) 

4  

Vũ Thị 

Thu 

Trang 

0001171/QNI-

CCHN 

Theo quy định của “Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ” 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

III PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP - CHỈ ĐẠO TUYẾN (6) 

5  
Vũ Huy 

Quang 

000653/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phục 

hồi chức năng 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 6; Trực 

theo lịch phân công 

Trưởng phòng; 

Bác sĩ 

Từ 17h đến 21h30 

từ thứ 2 đến thứ 6, 

từ 7h30 đến 21h30 

vào thứ 7 và chủ 

nhật tại Phòng 

khám Phục hồi 

chức năng Bác sĩ 

Vũ Quang Tích 

 

6  

Lê Thị 

Hương 

Thu 

0005706/QNI-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Phó Trưởng 

phòng; Phụ 

trách Khoa Nội 

tổng hợp; Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

7  

Đặng 

Việt 

Hùng 

0007682/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Phục hồi chức năng (Trong phạm vi đào tạo 

Định hướng chuyên khoa) 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

8  

Nguyễn 

Minh 

Tân 

000001/QNI-

GPHN 
Y khoa 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

9  

Nguyễn 

Nhật 

Liên 

001062/QNI-

GPHN 
Y học cổ truyền 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 



3 

 

  

STT 
Họ và 

tên 

Số Giấy phép 

hành 

nghề/Chứng 

chỉ hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

Ghi chú 

10  

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Thương 

0002926/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng hạng 

IV theo chức danh qui định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

IV PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG (8) 

11  

Nguyễn 

Thị Anh 

Thư 

0004173/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

Đại học theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Phó Trưởng  

phòng; Phụ 

trách phòng; 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

12  

Phạm 

Thị 

Huyền 

0008477/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng hạng 

IV theo chức danh qui định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

13  

Phạm 

Thị 

Liên 

0008486/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng hạng 

IV theo chức danh qui định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

14  

Vũ Thị 

Bình 

Nguyên 

001082/QNI-

GPHN 
Phục hồi chức năng 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Kỹ thuật y 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

15  

Nguyễn 

Thị Thu 

Hương 

0007911/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng hạng 

IV theo chức danh qui định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 



4 

 

  

STT 
Họ và 

tên 

Số Giấy phép 

hành 

nghề/Chứng 

chỉ hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

Ghi chú 

16  

Hoàng 

Phương 

Trang 

0007605/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng hạng 

IV theo chức danh qui định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

7/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

17  
Phạm 

Thị Nhã 

031235/HNO-

CCHN 

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 07/10/2015 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

18  
Dương 

Hà Chi 

000733/QNI-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

V PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (1) 

19  

Nguyễn 

Văn 

Tinh 

028841/BYT-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT 

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Phụ trách 

phòng; Điều 

dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

VI KHOA KHÁM BỆNH - CẤP CỨU (16) 

20  

Đặng 

Thanh 

Xuân 

0002756/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

Tim mạch 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Trưởng khoa; 

Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

21  

An Thị 

Hồng 

Phượng 

0005879/QNI-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Phó Trưởng 

khoa; Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 



5 

 

  

STT 
Họ và 

tên 

Số Giấy phép 

hành 

nghề/Chứng 

chỉ hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

Ghi chú 

22  
Lưu Thị 

Tâm 

0002737/QNI-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 6; Trực 

theo lịch phân công 

Bác sĩ 

Từ 17h đến 21h từ 

thứ 2 đến thứ 6, từ 

8h đến 21h vào thứ 

7 và chủ nhật tại 

Phòng khám Da 

liễu – Thẩm mỹ da 

Bác sĩ Lưu Tâm 

 

23  

Triệu 

Thị 

Nguyệt 

005466/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa Sản Phụ khoa 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 6; Trực 

theo lịch phân công 

Bác sĩ 

Từ 17h đến 21h từ 

thứ 2 đến thứ 6, từ 

8h đến 20h vào thứ 

7 và chủ nhật tại 

Phòng khám Sản - 

Phụ khoa Hạ Long 

Bác sĩ Nguyệt 

 

24  

Nguyễn 

Thế 

Anh 

0008365/QNI-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

25  

Phạm 

Thuỳ 

Linh 

000016/QNI-

GPHN 
Y khoa 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

26  

Đinh 

Quang 

Hùng 

000919/QNI-

GPHN 
Y khoa 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

27  

Nguyễn 

Thanh 

Phương 

0005945/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng hạng 

III quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Phụ trách Điều 

dưỡng; Điều 

dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 



6 

 

  

STT 
Họ và 

tên 

Số Giấy phép 

hành 

nghề/Chứng 

chỉ hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

Ghi chú 

28  

Đoàn 

Phương 

Thảo 

006463/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng hạng IV 

theo chức danh qui định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

29  

Lê Thuý 

Quỳnh 

Anh 

0008485/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng hạng 

IV theo chức danh được qui định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

30  

Nguyễn 

Đức 

Luận 

0007625/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng hạng 

IV theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

31  

Nguyễn 

Hữu 

Bốn 

003227/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của chức danh Điều 

dưỡng hạng 4 theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ; Thực 

hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu – Phục hồi chức 

năng theo chỉ định 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

32  

Nguyễn 

Văn 

Tuấn 

0006897/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng hạng 

IV quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

33  

Phạm 

Minh 

Anh 

000884/QNI-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 



7 

 

  

STT 
Họ và 

tên 

Số Giấy phép 

hành 

nghề/Chứng 

chỉ hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

Ghi chú 

34  

Lương 

Thị 

Thuý 

000101/QNI-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

35  

Nguyễn 

Thị Thu 

Thuỷ 

000115/QNI-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

36  

Phạm 

Văn 

Hùng 

001100/QNI-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

Bổ sung 

ngày 

03/11/2025 

VII KHOA NỘI TỔNG HỢP (8) 

37  

Vũ 

Ngọc 

Toàn 

0008605/QNI-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

38  

Nguyễn 

Thị 

Nguyệt 

000029/QNI-

GPHN 
Y khoa 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

39  

Nguyễn 

Minh 

Phương 

000174/QNI-

GPHN 
Y khoa 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

40  

Hoàng 

Thu 

Thảo 

0008947/QNI-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 



8 

 

  

STT 
Họ và 

tên 

Số Giấy phép 

hành 

nghề/Chứng 

chỉ hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

Ghi chú 

41  

Phạm 

Thị 

Phượng 

0001180/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng hạng 

III theo chức danh qui định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ; Thực 

hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu – Phục hồi chức 

năng theo chỉ định 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Trưởng khoa; 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

42  

Nguyễn 

Thị 

Lành 

0001743/QNI-

CCHN 

Theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

43  

Nguyễn 

Thị Thu 

Hà 

0001173/QNI-

CCHN 

Theo quy định của “Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ”; Thực hiện kỹ thuật Vật 

lý trị liệu – Phục hồi chức năng theo chỉ định 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

44  

Lê Thị 

Hà 

Trang 

00523/QNI-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

VIII KHOA TÂM LÝ TRỊ LIỆU (14) 

45  

Nguyễn 

Thị Thu 

Hà 

0008014/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Phục hồi chức năng 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Phụ trách khoa; 

Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

46  

Đỗ Thị 

Hồng 

Quyên 

0008826/QNI-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

47  

Nguyễn 

Bùi 

Hồng 

0005682/QNI-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 



9 

 

  

STT 
Họ và 

tên 

Số Giấy phép 

hành 

nghề/Chứng 

chỉ hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

Ghi chú 

48  

Đinh 

Thu 

Huyền 

018872/TH-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

49  

Lê Thị 

Quỳnh 

Ngọc 

0001181/QNI-

CCHN 

Theo quy định của “Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ”; Thực hiện kỹ thuật Vật 

lý trị liệu – Phục hồi chức năng theo chỉ định 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Trưởng khoa; 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

50  
Đỗ Thị 

Viên 

0001195/QNI-

CCHN 

Theo quy định của “Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ” (Ngạch ĐD TC); Thực 

hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu – Phục hồi chức 

năng theo chỉ định 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

51  

Nguyễn 

Thị 

Hoài 

Nam 

0001186/QNI-

CCHN 

Theo quy định của “Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ”; Thực hiện kỹ thuật Vật 

lý trị liệu – Phục hồi chức năng theo chỉ định 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

52  

Nguyễn 

Thị Thu 

Huệ 

0001191/QNI-

CCHN 

Theo quy định của “Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ” (Ngạch ĐD TC); Thực 

hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu – Phục hồi chức 

năng theo chỉ định 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

53  
Đỗ Thu 

Hằng 

0008012/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng hạng 

IV theo chức danh qui định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 



10 

 

  

STT 
Họ và 

tên 

Số Giấy phép 

hành 

nghề/Chứng 

chỉ hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

Ghi chú 

54  

Lương 

Thị 

Thuân 

0007977/QNI-

CCHN 

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu – Phục hồi chức 

năng 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Kỹ thuật y 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

55  
Trần 

Thị Huế 

0007978/QNI-

CCHN 

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu – Phục hồi chức 

năng 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Kỹ thuật y 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

56  

Nguyễn 

Thị 

Ngọc 

0007659/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng hạng 

IV theo chức danh qui định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

57  

Phạm 

Thị 

Oanh 

000607/QNI-

GPHN 
Phục hồi chức năng 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Kỹ thuật y 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

IX KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU (19) 

58  
Đỗ Thị 

Thu Hà 

0001183/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phục 

hồi chức năng và vật lý trị liệu 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Phó Trưởng 

khoa; Phụ trách 

khoa; Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

59  

Nguyễn 

Thành 

Quang 

001603/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại; 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phục 

hồi chức năng 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

60  
Đỗ Thu 

Hà 

0008039/QNI-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

61  

Nguyễn 

Thị 

Ngọc 

Linh 

0008362/QNI-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 



11 

 

  

STT 
Họ và 

tên 

Số Giấy phép 

hành 

nghề/Chứng 

chỉ hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

Ghi chú 

62  
Trần 

Thị Lệ 

0008539/QNI-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

63  

Từ 

Khánh 

Linh 

0008617/QNI-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

64  
Trương 

Thị Anh 

0008825/QNI-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

65  

Vũ 

Quang 

Vinh 

0008813/QNI-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

66  

Nguyễn 

Thị 

Sinh 

001170/QNI-

CCHN 

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu – Phục hồi chức 

năng 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Kỹ thuật y 

Trưởng khoa; 

Kỹ thuật y 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

67  

Ngô 

Văn 

Sơn 

0002946/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

Trung cấp theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ; Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu – Phục 

hồi chức năng theo chỉ định 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

68  

Trương 

Thị Thu 

Thủy 

0001167/QNI-

CCHN 

Theo quy định của “Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ” (Ngạch ĐD TC); Thực 

hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu – Phục hồi chức 

năng theo chỉ định 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 



12 

 

  

STT 
Họ và 

tên 

Số Giấy phép 

hành 

nghề/Chứng 

chỉ hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

Ghi chú 

69  

Nguyễn 

Hoàng 

Hương 

0007507/QNI-

CCHN 

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu – Phục hồi chức 

năng 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Kỹ thuật y 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

70  

Nguyễn 

Thị Mai 

Phương 

0008008/QNI-

CCHN 
Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Kỹ thuật y 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

71  

Nguyễn 

Thị 

Tuyết 

Mai 

0001177/QNI-

CCHN 
Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Kỹ thuật y 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

72  

Nguyễn 

Bích 

Hằng 

0008487/QNI-

CCHN 
Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Kỹ thuật y 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

73  

Nguyễn 

Thị 

Thảo 

0027552/BYT-

CCHN 

Chuyên khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức 

năng 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Kỹ thuật y 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

74  

Lê 

Phương 

Linh 

000171/QNI-

GPHN 
Phục hồi chức năng 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Kỹ thuật y 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

75  

Cao 

Hồng 

Hà 

0001174/QNI-

CCHN 

Theo quy định của “Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ”; Thực hiện kỹ thuật Vật 

lý trị liệu – Phục hồi chức năng theo chỉ định 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

76  

Hoàng 

Thùy 

Dương 

0008306/QNI-

CCHN 
Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Kỹ thuật y 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 



13 

 

  

STT 
Họ và 

tên 

Số Giấy phép 

hành 

nghề/Chứng 

chỉ hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

Ghi chú 

X KHOA HOẠT ĐỘNG TRỊ LIỆU (22) 

77  
Lê Thu 

Hiên 

005593/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phục 

hồi chức năng 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Phó Trưởng 

khoa; Phụ trách 

khoa; Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

78  

Đào 

Xuân 

Kỳ 

004592/VP-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

79  
Bùi Việt 

Hà 

0008553/QNI-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

80  
Lê Thị 

Loan 

0006800/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phục 

hồi chức năng 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

81  
Nguyễn 

Thị Yến 

0008551/QNI-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

82  

Hà Thị 

Cẩm 

Thanh 

0008158/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Phục hồi chức năng 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

83  

Nguyễn 

Thị 

Hương 

Thảo 

0008889/QNI-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

84  

Trần 

Thị 

Thanh 

Hiền 

0001442/QNI-

CCHN 
Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Kỹ thuật y 

Trưởng khoa; 

Kỹ thuật y 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 



14 

 

  

STT 
Họ và 

tên 

Số Giấy phép 

hành 

nghề/Chứng 

chỉ hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

Ghi chú 

85  

Ngô Thị 

Thanh 

Dung 

0002929/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng hạng 

III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ; Thực hiện kỹ thuật 

Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng theo chỉ 

định 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

86  
Vũ Thị 

Huyên 

0001182/QNI-

CCHN 

Theo quy định của “Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ”; Thực hiện kỹ thuật Vật 

lý trị liệu – Phục hồi chức năng theo chỉ định 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

87  

Phạm 

Thị 

Thủy 

0001185/QNI-

CCHN 

Theo quy định của “Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ”; Thực hiện kỹ thuật Vật 

lý trị liệu – Phục hồi chức năng theo chỉ định 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

88  

Vũ Thị 

Thu 

Hiền 

0001165/QNI-

CCHN 

Theo quy định của “Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ” (Ngạch ĐD TC); Thực 

hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu – Phục hồi chức 

năng theo chỉ định 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

89  

Nguyễn 

Ánh 

Dương 

000095/QNI-

GPHN 
Phục hồi chức năng 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Kỹ thuật y 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

90  

Nguyễn 

Hoàng 

Hiếu 

0008765/QNI-

CCHN 

Kĩ thuật viên Vật lý trị liệu, Phục hồi chức 

năng 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Kỹ thuật y 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 



15 

 

  

STT 
Họ và 

tên 

Số Giấy phép 

hành 

nghề/Chứng 

chỉ hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

Ghi chú 

91  

Trần 

Quảng 

Đại 

001015/QNI-

GPHN 
Phục hồi chức năng 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Kỹ thuật y 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

92  

Bùi Thị 

Ngọc 

Linh 

0006578/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng hạng 

IV quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ; Thực hiện kỹ thuật 

VLTL-PHCN theo chỉ định 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

93  

Nguyễn 

Thị Thu 

Phương 

000883/HD-

GPHĐ 
Phục hồi chức năng 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Kỹ thuật y 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

94  

Nguyễn 

Thị 

Xuyên 

000779/QNI-

GPHN 
Phục hồi chức năng 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Kỹ thuật y 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

95  
Lê Phi 

Minh 

0006856/QNI-

CCHN 
Kỹ thuật viên phục hồi chức năng 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 6; Trực 

theo lịch phân công 

Kỹ thuật y 

Từ 17h đến 21h từ 

thứ 2 đến thứ 6, từ 

8h đến 21h vào thứ 

7 và chủ nhật tại 

Cơ sở Phục hồi 

chức năng APEX 

 

96  

Nguyễn 

Đức 

Sơn 

001018/QNI-

GPHN 
Phục hồi chức năng 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Kỹ thuật y 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

97  
Tạ Thị 

Nhinh 

001192/TB-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 



16 

 

  

STT 
Họ và 

tên 

Số Giấy phép 

hành 

nghề/Chứng 

chỉ hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

Ghi chú 

98  

Ngô Thị 

Ngọc 

Lan 

000908/QNI-

CCHN 

Thực hiện công việc của điều dưỡng cao 

đẳng theo qui định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch điều dưỡng 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

Bổ sung 

ngày 

03/11/2025 

XI KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN (11) 

99  
Ngô Bá 

Toàn 

0006579/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền; Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Phục hồi chức năng (Trong phạm vi đào tạo 

Định hướng chuyên khoa) 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Phó Trưởng 

khoa; Phụ trách 

khoa; Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

100  

Phạm 

Hồng 

Hạnh 

0008349/QNI-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

101  
Phạm 

Thị Dịu 

0008348/QNI-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

102  

Đặng 

Thị Thu 

Trang 

0008853/QNI-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

103  

Đào 

Long 

Cương 

0001172/QNI-

CCHN 

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu – Phục hồi chức 

năng 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Phụ trách Kỹ 

thuật y; Kỹ 

thuật y 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

104  
Phạm 

Thị Thu 

0001175/QNI-

CCHN 

Theo quy định của “Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ”; Thực hiện kỹ thuật Vật 

lý trị liệu – Phục hồi chức năng theo chỉ định 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 



17 

 

  

STT 
Họ và 

tên 

Số Giấy phép 

hành 

nghề/Chứng 

chỉ hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

Ghi chú 

105  

Nguyễn 

Thu 

Phương 

0008041/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng hạng 

IV theo chức danh qui định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

106  

Lương 

Thị 

Thơm 

0007141/QNI-

CCHN 
Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Kỹ thuật y 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

107  
Lê Thị 

Quỳnh 

001000/QNI-

GPHN 
Phục hồi chức năng 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Kỹ thuật y 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

108  

Nguyễn 

Thường 

Quân 

000883/QNI-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

109  

Nguyễn 

Bích 

Ngọc 

000516/QNI-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

XII KHOA THẦN KINH - CƠ XƯƠNG KHỚP (8) 

110  

Đinh 

Thị 

Xuyền 

0006675/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Thần 

kinh 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 6; Trực 

theo lịch phân công 

Phó Trưởng 

khoa; Phụ trách 

khoa; Bác sĩ 

Từ 17h đến 22h từ 

thứ 2 đến thứ 6, từ 

8h đến 22h vào thứ 

7 và chủ nhật tại 

Phòng khám Minh 

Thành 

 

111  

Nguyễn 

Vũ 

Mạnh 

0006663/QNI-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 



18 

 

  

STT 
Họ và 

tên 

Số Giấy phép 

hành 

nghề/Chứng 

chỉ hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

Ghi chú 

112  

Hoàng 

Việt 

Ninh 

0008854/QNI-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

113  

Trịnh 

Thị 

Thanh 

Lam 

0008852/QNI-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

114  

Đào Vũ 

Diệp 

Phương 

0008898/QNI-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

115  

Nguyễn 

Thị 

Nguyệt 

0001164/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng hạng 

III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ; Thực hiện kỹ thuật 

Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng theo chỉ 

định 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Phụ trách Điều 

dưỡng; Điều 

dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

116  
Bùi Thị 

Thà 

000266/QNI-

GPHN 

Điều dưỡng; Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị 

liệu – Phục hồi chức năng theo chỉ định 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

117  

Vũ Thị 

Hải 

Quỳnh 

0008488/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng hạng 

IV theo chức danh được qui định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

XIII KHOA LIÊN CHUYÊN KHOA HỆ NGOẠI (10) 

118  
Trương 

Văn Phi 

0027108/BYT-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Phó Trưởng 

khoa; Phụ trách 

khoa; Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 



19 

 

  

STT 
Họ và 

tên 

Số Giấy phép 

hành 

nghề/Chứng 

chỉ hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

Ghi chú 

119  

Hoàng 

Thị Kim 

Oanh 

000865/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa răng 

hàm mặt, phục hồi chức năng 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 6; Trực 

theo lịch phân công 

Phó trưởng 

khoa; Bác sĩ 

Từ 17h đến 20h từ 

thứ 2 đến thứ 6, từ 

7h30 đến 20h vào 

thứ 7 và chủ nhật 

tại Phòng khám 

Răng Hàm Mặt 

Đức Oanh 

 

120  
Nguyễn 

Đình Tú 

0008969/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng 

Hàm Mặt 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 6; Trực 

theo lịch phân công 

Bác sĩ 

Từ 17h30 đến 20h 

từ thứ 2 đến thứ 6, 

từ 7h30 đến 20h 

vào thứ 7 và chủ 

nhật tại Phòng 

khám Nha khoa 

Thế kỷ 

 

121  

Bùi Thị 

Phương 

Nhung 

0001812/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhãn 

khoa 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 6; Trực 

theo lịch phân công 

Bác sĩ 

Từ 7h30 đến 

16h30 vào thứ 7 và 

chủ nhật tại Bệnh 

viện đa khoa Quốc 

tế Vinmec Hạ 

Long 

 

122  

Phạm 

Quang 

Huy 

0008770/QNI-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 



20 

 

  

STT 
Họ và 

tên 

Số Giấy phép 

hành 

nghề/Chứng 

chỉ hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

Ghi chú 

123  
Tạ Văn 

Đạo 

0001719/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng hạng 

III theo chức danh qui định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Phụ trách Điều 

dưỡng; Điều 

dưỡng 

Part time các ngày 

trong tuần (ngoài 

thời gian làm việc 

tại Bệnh viện Lão 

khoa – Phục hồi 

chức năng) tại 

Bệnh viện đa khoa 

Quốc tế Vinmec 

Hạ Long 

 

124  

Phạm 

Ngọc 

Cường 

0008443/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng hạng 

IV theo chức danh qui định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

125  

Vũ Thị 

Khánh 

Huyền 

0008165/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng hạng 

IV theo chức danh qui định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

126  

Nguyễn 

Minh 

Huệ 

000796/QNI-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

127  
Vũ Thị 

Hương 

039171/BYT-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 



21 

 

  

STT 
Họ và 

tên 

Số Giấy phép 

hành 

nghề/Chứng 

chỉ hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

Ghi chú 

XIV KHOA DINH DƯỠNG - TIẾT CHẾ (4) 

128  
Trần 

Thị Hòa 

0001179/QNI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội; 

Chuyên khoa Phục hồi chức năng 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Phụ trách khoa; 

Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

129  

Đồng 

Thái 

Thành 

0008194/QNI-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

130  

Phạm 

Thị 

Hoài 

0002927/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

Trung cấp theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ; Thực hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng theo chỉ định 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

131  

Hoàng 

Minh 

Sơn 

0001194/QNI-

CCHN 

Theo quy định của “Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ” (Ngạch ĐD TC); Thực 

hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu – Phục hồi chức 

năng theo chỉ định 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

XV KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - THĂM DÒ CHỨC NĂNG (8) 

132  

Phạm 

Đình 

Lịch 

0004668/QNI-

CCHN 
Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 6; Trực 

theo lịch phân công 

Phó Trưởng 

khoa; Phụ trách 

khoa; Bác sĩ 

Từ 17h đến 21h từ 

thứ 2 đến thứ 6, từ 

7h30 đến 17h vào 

thứ 7 và chủ nhật 

tại Phòng khám 

Siêu âm Cao 

Thắng 

 



22 

 

  

STT 
Họ và 

tên 

Số Giấy phép 

hành 

nghề/Chứng 

chỉ hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

Ghi chú 

133  

Nông 

Thị 

Thương 

0008465/QNI-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

134  

Nguyễn 

Duy 

Tùng 

0008050/QNI-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

135  
Trần 

Văn An 

0006595/QNI-

CCHN 
Kỹ thuật viên Chẩn đoán hình ảnh 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Phụ trách Kỹ 

thuật y; Kỹ 

thuật y 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

136  
Tô Thị 

Huệ 

0003036/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng 

Đại học theo Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

137  

Phạm 

Quang 

Huy 

0001995/QNI-

CCHN 

Theo quy định của “Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ” (Ngạch ĐD TC) 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

138  

Đoàn 

Minh 

Phương 

000550/QNI-

GPHN 
Hình ảnh y học 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Kỹ thuật y 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

139  

Lê 

Quang 

Đạt 

000551/QNI-

GPHN 
Hình ảnh y học 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Kỹ thuật y 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

XVI KHOA XÉT NGHIỆM (6) 

140  

Nguyễn 

Chí 

Tuyến 

005064/QNI-

CCHN 

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh và Xét 

nghiệm Huyết học 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Phó Trưởng 

khoa; Phụ trách 

khoa; Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 



23 

 

  

STT 
Họ và 

tên 

Số Giấy phép 

hành 

nghề/Chứng 

chỉ hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

Ghi chú 

141  
Đàm 

Thị Lan 

0008164/QNI-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

142  

Nguyễn 

Thị 

Nhàn 

0006922/QNI-

CCHN 

Chuyên khoa xét nghiệm (chuyên ngành 

Huyết học – Truyền máu) 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Bác sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

143  
Vũ Thị 

Sim 

0007499/QNI-

CCHN 
Chuyên khoa Xét nghiệm 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Phụ trách Kỹ 

thuật y; Kỹ 

thuật y 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

144  

Phạm 

Khánh 

Linh 

0008473/QNI-

CCHN 
Chuyên khoa Xét nghiệm 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Kỹ thuật y 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

145  

Vũ 

Khánh 

Huyền 

000189/QNI-

GPHN 
Xét nghiệm y học 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Kỹ thuật y 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

XVII KHOA DƯỢC - VẬT TƯ, THIẾT BỊ Y TẾ (6) 

146  

Mai 

Huyền 

Trang 

0566/QNI-

CCHND 
Nhà thuốc 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Phó Trưởng 

khoa; Dược sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

147  

Nguyễn 

Thị Thu 

Hà 

0283/QNI-

CCHND 
Nhà thuốc 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 6; Trực 

theo lịch phân công 

Dược sĩ 

Từ 17h đến 22h từ 

thứ 2 đến thứ 6, từ 

7h đến 22h vào thứ 

7 và chủ nhật tại 

Nhà thuốc Thắng 

Xuân 
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STT 
Họ và 

tên 

Số Giấy phép 

hành 

nghề/Chứng 

chỉ hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

Ghi chú 

148  

Nguyễn 

Ngọc 

Hải 

0758/QNI-

CCHND 
Nhà thuốc 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Dược sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

149  
Trịnh 

Thị Vui 

1904/CCHN-

D-SYT-QNI 
Bán lẻ thuốc 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 6; Trực 

theo lịch phân công 

Dược sĩ 

Từ 17h đến 22h từ 

thứ 2 đến thứ 6, từ 

7h đến 22h vào thứ 

7 và chủ nhật tại 

Nhà thuốc Ba Lan 

 

150  

Nguyễn 

Thị 

Huyền 

Trang 

1304/CCHN-

D-SYT-QNI 
Bán lẻ thuốc 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 6; Trực 

theo lịch phân công 

Dược sĩ 

Từ 17h đến 21h30 

từ thứ 2 đến thứ 6, 

từ 8h đến 21h30 

vào thứ 7 và chủ 

nhật tại Nhà thuốc 

Linh Phúc 

 

151  

Nguyễn 

Hùng 

Ái Lâm 

1942/CCHN-

D-SYT-QNI 
Bán lẻ thuốc 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Dược sĩ 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

XVIII KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN (3) 

152  

Vũ Thị 

Bích 

Thủy 

0001176/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng hạng 

III theo chức danh qui định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ; Thực 

hiện kỹ thuật Vật lý trị liệu – Phục hồi chức 

năng theo chỉ định 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Phó Trưởng 

khoa; Phụ trách 

khoa; Điều 

dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

153  
Phạm 

Văn Ủy 

000862/QNI-

GPHN 
Điều dưỡng 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Phụ trách Điều 

dưỡng; Điều 

dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 
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STT 
Họ và 

tên 

Số Giấy phép 

hành 

nghề/Chứng 

chỉ hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

Ghi chú 

154  

Phạm 

Thị 

Thương 

0004106/QNI-

CCHN 

Thực hiện nhiệm vụ của Điều dưỡng hạng 

IV theo chức danh qui định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Từ 7h00 đến 16h30 từ 

thứ 2 đến thứ 7; Trực 

theo lịch phân công 

Điều dưỡng 

Không làm việc tại 

cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh khác 

 

 

 Tuần Châu, ngày 03 tháng 11 năm 2025 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Quang Dũng 
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